
Buổi: Có mặt                       : để trống
Thời gian: Vắng                           : dấu  X

Phòng: Vắng có phép          : chữ  P

 Yêu cầu giảng viên điểm danh đầy đủ, chính xác và nhắc nhở các trường hợp vắng nhiều.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

1 224452 Hồ Nhật Anh 28/06/2004 Cà Mau DH22CKD02

2 223016 Hoàng Vân Anh 13/01/2004 Kiên Giang DH22QTK06

3 221679 Nguyễn Ngọc Trăm Anh 02/06/2004 Cần Thơ DH22TCN03

4 222765 Nguyễn Trần Vân Anh 10/03/2003 Cà Mau DH22LUA01

5 225861 Trần Ngọc Tuyết Anh 28/08/2004 Đồng Tháp DH22TCN03

6 220686 Thạch Thị Phương Bình 07/10/2004 Sóc Trăng DH22TCN03

7 222699 Lai Ngọc Chi 04/04/2004 Kiên Giang DH22QTK06

8 225822 Lê Ngọc Đinh Đan 17/04/2003 An Giang DH22TCN03

9 222595 Nguyễn Trúc Đào 20/11/2004 Cà Mau DH22TCN03

10 225323 Đỗ Tiến Đạt 17/11/2004 DH22QTK06

11 221983 Lê Ngọc Diểm 15/09/2004 Vĩnh Long DH22QTK06

12 222853 Phạm Thùy Dương 20/08/2004 Cà Mau DH22QTK06

13 223500 Nguyễn Hoàng Duy 19/03/2004 Kiên Giang DH22QTK06

14 225579 Nguyễn Nhật Duy 06/05/2004 Cà Mau DH22CKD02

15 224218 Trương Phú Hào 07/11/2004 Cà Mau DH22OTO05

16 225005 Bùi Quốc Huy 15/02/2004 Cà Mau DH22OTO05

17 234633 Nguyễn Tính Huy 26/05/2005 Hậu Giang DH23KPM01

18 221331 Quách Vỹ Khang 12/10/2004 Cà Mau DH22OTO05

19 235693 Phạm Minh Khôi 14/10/2005 Hậu Giang DH23KPM01

20 224919 Trần Tuấn Kiệt 12/09/2004 Kiên Giang DH22TCN03

21 225003 Nhan Thiết Lãm 05/05/2004 Kiên Giang DH22CKD02

22 221585 Lưu Huỳnh Mai 19/05/2004 Kiên Giang DH22QTK06

23 220856 Lê Thị Quế Minh 09/10/2003 Trà Vinh DH22QTK06
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24 220788 Hồ Thị Diễm My 01/05/2004 Cần Thơ DH22LUA01

25 220601 Nguyễn Lê Khả My 04/02/2004 Bạc Liêu DH22TCN03

26 224396 Nguyễn Trọng Nghĩa 22/05/2004 DH22CKD02

27 234065 Nguyễn Hoàng Nghiệp 01/08/2004 Đồng Tháp DH23KPM01

28 234200 Mai Thị Ngọc 07/12/2005 Sóc Trăng DH23QTK03

29 222190 Trần Thị Ý Ngọc 20/11/2004 Bến Tre DH22LUA01

30 224441 Nguyễn Thị Hồng Nhi 27/05/2004 Đồng Tháp DH22TCN03

31 233846 Nguyễn Thị Yến Nhi 07/06/2005 An Giang DH23QTK03

32 220481 Phan Thị Huỳnh Như 23/05/2004 Tiền Giang DH22LUA01

33 223393 Nguyễn Thị Mỹ Phương 17/05/2004 Vĩnh Long DH22QTK06

34 220613 Bùi Trần Trường Thi 10/11/2004 An Giang DH22QTK06

35 222851 Nguyễn Thị Kim Tiền 02/10/2003 Kiên Giang DH22QTK06

36 221564 Nguyễn Nhựt Tín 14/12/2004 Cần Thơ DH22OTO07

37 223278 Hồ Văn Triều 27/03/2004 Cà Mau DH22QTK06

38 221357 Phạm Thị Kim Tuyến 18/04/2004 An Giang DH22MAR01

39 234478 Phạm Nguyên Tỷ 14/04/2005 Cần Thơ DH23KPM01

40 220817 Trương Thị Kim Vàng 08/07/2004 Đồng Tháp DH22TCN03


